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1 0151570079 163005 BÙI TUẤN ANH 22/11/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 27,25 1 4 A10

2 0150592134 164016 CẤN THỊ LAN ANH 12/01/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Kim 9C 23,50 2 4 A10

3 0150480144 136037 NGÔ THỊ KIỀU ANH 16/04/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Cát 9D 23,50 2 4 A10

4 0150381525 134023 NGUYỄN HỮU VIỆT ANH 14/10/2009 Nam Hà Nội THCS Tân Hòa 9C 26,25 3 4 A10

5 0118013102 163057 NGUYỄN XUÂN CƯƠNG 21/10/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Trung 9B 27,75 1 4 A10

6 0118013106 163061 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 31/05/2009 Nam Hòa Bình THCS Yên Trung 9B 20,25 1 4 A10

7 0151570087 163055 CẤN VĂN CHUNG 13/03/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 21,00 1 4 A10

8 0150355344 139131 NGUYỄN HỮU DŨNG 19/08/2009 Nam Hà Nội THCS An Thượng 9A3 26,25 3 4 A10

9 0151570013 163086 NGUYỄN XUÂN ĐẠT 22/02/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 23,25 1 4 A10

10 0131160791 163098 LÊ XUÂN GIANG 24/11/2009 Nam Hà Nội THCS Hạ Bằng 9A 20,50 1 4 A10

11 0150676810 164302 ĐỖ THỊ HẰNG 22/05/2009 Nữ Hà Nội THCS Bình Yên 9A4 23,50 2 4 A10

12 0150120521 086241 ĐỖ GIA HÂN 29/06/2009 Nữ Hà Nội THCS Nguyễn Văn Huyên 9A4 27,75 3 4 A10

13 0150734413 088358 NGUYỄN THỊ MAI HOA 21/05/2009 Nữ Hà Nội THCS Đông La 9A5 28,00 2 4 A10

14 0150446147 032428 GIANG HÀ LINH 07/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Đống Đa 9A7 23,25 2 4 A10

15 0150480058 136496 NGUYỄN KHÁNH LINH 09/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Cát 9B 26,25 2 4 A10

16 0132152780 163172 QUÁCH THÙY LINH 08/07/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 23,50 1 4 A10

17 0150594343 164524 CẤN THỊ KHÁNH LY 10/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Kim Quan 9A 23,25 3 4 A10

18 0151570035 163183 ĐẶNG HOÀNG LY 24/07/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 28,00 1 4 A10

19 0150578392 163184 ĐINH THỊ KHÁNH LY 02/08/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A2 23,25 1 4 A10

20 0150448049 163204 NGUYỄN HUYỀN MY 13/05/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Trung 9A 27,75 1 4 A10

21 0150578462 163212 LƯƠNG BẢO NAM 24/06/2009 Nam Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A4 27,75 1 4 A10

22 0131497714 164593 NGUYỄN THỊ THU NGA 01/08/2009 Nữ Hà Nội THCS Hạ Bằng 9B 23,25 2 4 A10

23 0150578360 163221 BÙI THỊ NGỌC 29/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A1 26,75 1 4 A10

24 0151570072 163231 NGUYỄN NGỌC THẢO NGUYÊN 24/01/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 27,50 1 4 A10

25 0118013175 163233 KHUẤT THỊ NGUYỆT 22/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Trung 9B 26,50 1 4 A10

26 0118114314 165027 HOÀNG THỊ NHÀN 11/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Đồng Trúc 9C 23,50 2 4 A10

27 0159137217 137029 DƯƠNG QUỲNH NHƯ 28/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Tuyết Nghĩa 9B 23,25 2 4 A10

28 0150383437 135112 TRẦN NHẬT QUÂN 28/10/2009 Nam Hà Nội THCS Đại Thành 9C 23,25 2 4 A10

29 0150448050 163272 KIỀU ĐINH THÁI SƠN 30/07/2009 Nam Hòa Bình THCS Yên Trung 9A 27,25 1 4 A10
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30 0150726117 165219 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 04/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Cần Kiệm 9B 23,25 3 4 A10

31 0150383445 135236 ĐINH VĂN TIỆP 07/12/2009 Nam Hà Nội THCS Đại Thành 9C 22,00 3 4 A10

32 0150648673 165300 ĐẶNG CẨM TÚ 31/03/2009 Nữ Hà Nội THCS Thạch Hòa 9D 20,75 2 4 A10

33 0118013147 163285 HOÀNG XUÂN THÀNH 14/02/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Trung 9B 20,75 1 4 A10

34 0150734430 135163 NGUYỄN KIM TRƯỜNG THÀNH 17/02/2009 Nam TP. Hồ Chí Minh THCS Đông La 9A5 23,25 2 4 A10

35 0151570095 163290 BÙI THANH THẢO 16/04/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 20,50 1 4 A10

36 0150443012 165164 CẤN MINH THẢO 04/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Hương Ngải 9A 20,50 2 4 A10

37 0150383440 135175 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO 11/04/2009 Nữ Hà Nội THCS Đại Thành 9C 27,75 2 4 A10

38 0150681049 165202 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 20/11/2008 Nữ Hà Nội THCS Tân Xã 9C 23,50 2 4 A10

39 0151570097 163325 BÙI NGỌC TRÂM 19/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 20,25 1 4 A10

40 0118183147 135279 VŨ NGỌC TRUNG 20/11/2009 Nam Hà Nội THCS Vân Côn 9B 23,75 3 4 A10

41 0150680988 165282 ĐỖ VĂN TRƯỜNG 21/07/2009 Nam Hà Nội THCS Tân Xã 9A 23,75 2 4 A10

42 0150480784 137341 HOÀNG THỊ THẢO VÂN 24/07/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Cát 9E 23,75 2 4 A10

43 0150428791 163360 PHÙNG CHÍ VĨ 11/07/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bài A 9B 28,00 1 4 A10

44 0150428792 163355 NGUYỄN TIẾN VIỆT 03/10/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bài A 9B 20,50 1 4 A10

45 0150648676 163358 NGUYỄN CÔNG VINH 10/08/2009 Nam Hà Nội THCS Thạch Hòa 9D 19,00 1 4 A10

46 0150388522 163363 BÙI THỊ VUI 20/05/2009 Nữ Hà Nội THCS Đông Xuân 9A 23,50 1 4 A10

47 0150578478 163368 VI THỊ MINH VỮNG 28/04/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A4 23,50 1 4 A10

48 0151570029 163370 CẤN THẢO VY 22/08/2009 Nữ Hòa Bình THCS Yên Bình 9A1 26,75 1 4 A10

Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Hữu Việt

Thạch Thất, ngày 01 tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG Người lập biểu


